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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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	Số: 2609/QĐ-UBND
	Quảng Bình, ngày 08 tháng 8 năm 2018


QUYẾT ĐỊNH
V/V PHÊ DUYỆT DANH MỤC DỰ ÁN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT LIÊN KẾT THEO CHUỖI GIÁ TRỊ, GẮN VỚI TIÊU THỤ SẢN PHẨM TỈNH QUẢNG BÌNH GIAI ĐOẠN 2018-2020
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Thông tư số 05/2017/TT-BNNPTNT ngày 01/03/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn một số nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Quyết định số 4781/QĐ-BNN-VPĐP ngày 21/11/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Sổ tay hướng dẫn phát triển sản xuất trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 1575/TTr-SNN ngày 09/7/2018, kèm theo Biên bản họp liên ngành ngày 11/6/2018,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt danh mục dự án hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, gắn với tiêu thụ sản phẩm tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2018-2020.

(Chi tiết danh mục dự án có ở 08 Phụ lục kèm theo)
Điều 2. Tổ chức thực hiện
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thành phố, thị xã tổ chức triển khai các dự án hỗ trợ liên kết theo chuỗi giá trị đảm bảo đúng mục tiêu, thứ tự ưu tiên và quy định hiện hành.
- Hàng năm, căn cứ tình hình thực tế và nhu cầu, định hướng phát triển sản xuất trên địa bàn, các địa phương, đơn vị thực hiện thủ tục đề xuất điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án theo đúng quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ, Công Thương; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Văn phòng ĐP NTM tỉnh;
- Lãnh đạo VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT, CVNN.
	KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Lê Minh Ngân


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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Lệ Thủy_in

		Phụ lục 2: DANH MỤC DỰ ÁN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT LIÊN KẾT THEO CHUỖI GIÁ TRỊ, 
GẮN VỚI TIÊU THỤ SẢN PHẨM GIAI ĐOẠN 2018 - 2020

		Đơn vị: Ủy ban nhân dân huyện Lệ Thủy

		(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày         /7/2018 của UBND tỉnh Quảng Bình)

		TT		Tên dự án		Mục tiêu hỗ trợ		Nội dung hỗ trợ		Đối tượng hỗ trợ		Phạm vi / Địa điểm thực hiện		Thời gian thực hiện

		1		Xây dựng chuỗi giá trị khoai gieo Lâm Hường		Xây dựng chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm khoai gieo Lệ Thủy		Xây dựng chuỗi giá trị mới		Tổ hợp tác		Thanh Thủy, Cam Thủy		2018-2020

		2		Xây dựng chuỗi giá trị cà chua		Hình thành và phát triển thương hiệu sản phẩm cà chua Lệ Thủy		Xây dựng chuỗi giá trị mới		Hộ gia đình		Ngư Thủy Bắc		2018-2020

		3		Xây dựng chuỗi giá trị cá lóc		Xây dựng cơ sở sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm; hình thành phát triển thương hiệu cá lóc Lệ Thủy		Xây dựng chuỗi giá trị mới		Hộ gia đình		Ngư Thủy Bắc; Ngư Thủy Trung, Ngư Thủy Nam		2018-2020

		4		Xây dựng chuỗi giá trị dứa cho các nông hộ sản xuất		Hình thành và phát triển thương hiệu sản phẩm dứa thương phẩm		Xây dựng chuỗi giá trị mới		Tổ hợp tác		Tân Thủy		2018-2020

		5		Xây dựng chuỗi giá trị khổ qua khô (mướp đắng)		Hình thành và phát triển thương hiệu mướp đắng khô		Xây dựng chuỗi giá trị mới		Hộ gia đình		Hưng Thủy, 
Tân Thủy		2018-2020

		6		Xây dựng chuỗi giá trị mật ong		Phát triển thương hiệu đưa ra thị trường  tiêu thụ, trong tỉnh và các tỉnh thành phố khác		Xây dựng chuỗi giá trị mới		Hợp tác xã		Văn Thủy, Trường Thủy, Thái Thủy, Phú Thủy		2018-2020

		7		Xây dựng chuỗi giá trị tinh bột nghệ		Sản xuất, chế biên tinh bột nghệ theo dây chuyền khép kín, hiện đại, xây dựng thương hiệu sản phẩm tinh bột nghệ		Xây dựng chuỗi giá trị mới		Tổ hợp tác		Văn Thủy, Mai Thủy, Sen Thủy, Trường Thủy		2018-2020

		8		Xây dựng chuỗi giá trị nấm cho nông hộ		Xây dựng được chuỗi liên kết hoạt động sản xuất và kinh doanh nấm sạch		Xây dựng chuỗi giá trị mới		Hợp tác xã		Lộc Thủy, An Thủy, Xuân Thủy		2018-2020

		9		Xây dựng chuỗi giá trị dầu tràm		Mở rộng và phát triển thị trường tiêu thụ, xây dựng thương hiệu dầu tràm		Xây dựng chuỗi giá trị mới		Hộ gia đình		Thái Thủy		2018-2020

		10		Xây dựng chuỗi giá trị ớt cho nông hộ sản xuất		Phát triển mô hình sản xuất, chế biến ớt đảm bảo quy trình, kỹ thuật, nâng cao chất lượng, sản lượng tiến tới xây dựng thương hiệu ớt Lệ Thủy		Xây dựng chuỗi giá trị mới		Hộ gia đình		Hồng Thủy, Thanh Thủy		2018-2020

		11		Xây dựng chuỗi giá trị gạo sạch Lệ Thủy		Xây dựng chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm gạo sạch Lệ Thủy; xây dựng và phát triển thương hiệu		Xây dựng chuỗi giá trị mới		Hợp tác xã		An Thủy, Lộc Thủy, Xuân Thủy, Liên Thủy, Hoa Thủy, Hồng Thủy		2018-2020





Quảng Ninh_in

		Phụ lục 3: DANH MỤC DỰ ÁN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT LIÊN KẾT THEO CHUỖI GIÁ TRỊ, 
GẮN VỚI TIÊU THỤ SẢN PHẨM GIAI ĐOẠN 2018 - 2020

		Đơn vị: Ủy ban nhân dân huyện Quảng Ninh

		(Kèm theo Quyết định số   2609 /QĐ-UBND ngày  08 /8/2018 của UBND tỉnh Quảng Bình)

		TT		Tên dự án		Mục tiêu hỗ trợ		Nội dung hỗ trợ		Đối tượng hỗ trợ		Phạm vi / Địa điểm thực hiện		Thời gian thực hiện

		1		Xây dựng chuỗi giá trị khoai gieo		Xây dựng chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm		Xây dựng chuỗi giá trị mới		Doanh nghiệp, HTX, hộ gia đình, cá nhân		Hải Ninh		2018-2020

		2		Xây dựng chuỗi giá trị tôm thương phẩm		Xây dựng chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm		Xây dựng chuỗi giá trị mới		Doanh nghiệp, HTX, hộ gia đình, cá nhân		Hải Ninh		2018-2020

		3		Xây dựng chuỗi giá trị Ong mật		Xây dựng chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm		Xây dựng chuỗi giá trị mới		Doanh nghiệp, HTX, hộ gia đình, cá nhân		Trường Xuân		2018-2020

		4		Xây dựng chuỗi giá trị gà đồi		Xây dựng chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm		Xây dựng chuỗi giá trị mới		Doanh nghiệp, HTX, hộ gia đình, cá nhân		Trường Xuân		2018-2020

		5		Xây dựng chuỗi giá trị dưa hấu		Xây dựng chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm		Xây dựng chuỗi giá trị mới		Doanh nghiệp, HTX, hộ gia đình, cá nhân		Hàm Ninh		2018-2020

		6		Xây dựng chuỗi giá trị gạo Vĩnh Tuy		Xây dựng chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm		Xây dựng chuỗi giá trị mới		Doanh nghiệp, HTX, hộ gia đình, cá nhân		Vĩnh Ninh		2018-2020

		7		Xây dựng chuỗi giá trị thỏ		Xây dựng chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm		Xây dựng chuỗi giá trị mới		Doanh nghiệp, HTX, hộ gia đình, cá nhân		Vạn Ninh		2018-2020

		8		Xây dựng chuỗi giá trị rau củ quả		Xây dựng chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm		Xây dựng chuỗi giá trị mới		Doanh nghiệp, HTX, hộ gia đình, cá nhân		Võ Ninh, Gia Ninh, Hải Ninh		2018-2020

		9		Xây dựng chuỗi giá trị sắn dây		Xây dựng chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm		Xây dựng chuỗi giá trị mới		Doanh nghiệp, HTX, hộ gia đình, cá nhân		Duy Ninh		2018-2020

		10		Xây dựng chuỗi giá trị tinh bột sắn		Xây dựng chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm		Xây dựng chuỗi giá trị mới		Doanh nghiệp, HTX, hộ gia đình, cá nhân		Vĩnh Ninh, Hiền Ninh, Xuân Ninh, Trường Xuân		2018-2020



VNN.R9:
Viết lại cho rõ hơn về mục tiêu hỗ trợ
(tham khảo Lệ Thủy)



Bố Trạch_in

		Phụ lục 4: DANH MỤC DỰ ÁN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT LIÊN KẾT THEO CHUỖI GIÁ TRỊ, 
GẮN VỚI TIÊU THỤ SẢN PHẨM GIAI ĐOẠN 2018 - 2020

		Đơn vị: Ủy ban nhân dân huyện Bố Trạch

		(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày         /7/2018 của UBND tỉnh Quảng Bình)

		TT		Tên dự án		Mục tiêu hỗ trợ		Nội dung hỗ trợ		Đối tượng hỗ trợ		Phạm vi / Địa điểm thực hiện		Thời gian thực hiện

		1		Chuỗi liên kết sản xuất, kinh doanh, chế biến các sản phẩm từ cà gai leo		Tạo được chuỗi giá trị bền vững từ một số cây dược liệu, chủ lực là Cà gai leo, nhằm tạo vùng sản xuất ổn định.		Xây dựng chuỗi giá trị mới.		Hợp tác xã		Các xã: Xuân Trạch, Sơn Lộc, Cự Nẫm, Phúc Trạch, Lâm Trạch		2018-2020

		2		Chuỗi liên kết sản xuất, kinh doanh và sơ chế sản phẩm Hồ tiêu		Xây dựng thương hiệu Hồ tiêu đặc trưng của vùng đồi huyện Bố Trạch		Xây dựng chuỗi giá trị mới.		Hợp tác xã		Các xã: Xuân Trạch, Tây Trạch, Hoà Trạch, Phú Định, Nam Trạch, Hưng Trạch, thị trấn Nông trường Việt Trung		2018-2020

		3		Chuỗi liên kết sản xuất, kinh doanh thịt lợn sạch		Tạo ra thương hiệu sản phẩm thịt lợn sạch Hiền Nguyên		Xây dựng chuỗi giá trị mới.		Hợp tác xã		Xã Thanh Trạch		2018-2020

		4		Chuỗi liên kết Bảo tồn và phát triển gạo bản địa		Sản xuất hàng hóa sản phẩm gạo Nước Hai để bán ra thị trường		Xây dựng chuỗi giá trị mới.		Tổ hợp tác		Các xã: Phú Trạch, Vạn Trạch, Thượng Trạch		2018-2020

		5		Chuỗi liên kết sản xuất, kinh doanh tinh dầu sả		Tạo ra sản phẩm tinh dầu sả. Đồng thời hình thành vùng nguyên liệu trồng sả ổn định giúp nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng		Xây dựng chuỗi giá trị mới.		Hợp tác xã, Doanh nghiệp		Xã Trung Trạch		2018-2020

		6		Chuỗi liên kết Nuôi trồng và kinh doanh cá trắm sông Son		Cung ứng cho thị trường các sản phẩm an toàn, bảo đảm chất lượng cho khách du lịch Phong Nha		Xây dựng chuỗi giá trị mới.		Hộ gia đình		Các xã Sơn Trạch, Hưng Trạch, Liên Trạch		2018-2020

		7		Chuỗi liên kết sản xuất, kinh doanh, chế biến tinh bột nghệ		Xây dựng thương hiệu tinh bột nghệ xã Phúc Trạch. Hình thành vùng nguyên liệu nghệ thương phẩm		Xây dựng chuỗi giá trị mới.		Tổ hợp tác		Các xã Phúc Trạch, Lâm Trạch, Xuân Trạch		2018-2020

		8		Chuỗi liên kết Nuôi ong lấy mật		Xây dựng thương hiệu mật ong Bố Trạch. Kết nối các hộ nuôi ong để hình thành vùng sản xuất ổn định		Xây dựng chuỗi giá trị mới.		Hợp tác xã		Các xã: Tây Trạch, Liên Trạch, Xuân Trạch, Phú Định,  TT. NTVT		2018-2020

		9		Chuỗi liên kết sản xuất, kinh doanh nấm ăn và nấm dược liệu		Sản xuất hàng hóa bán ra thị trường các sản phẩm nâm săn, nấm dược liệu		Củng cố, nâng cấp Chuỗi giá trị đã có		Hợp tác xã		Các xã  Phú Trạch, Sơn Lộc, Vạn Trạch, Tây Trạch, Hải Trạch		2018-2020

		10		Chuỗi liên kết Trồng ngô làm thức ăn cho gia súc		Xây dựng vùng trồng ngô lấy thân ổn định nhằm thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng và thúc đẩy chăn nuôi tập trung		Xây dựng chuỗi giá trị mới.		Hộ gia đình		Xã Nam Trạch, Mỹ Trạch		2018-2020

		11		Chuỗi liên kết sản xuất, kinh doanh, chế biến rau, củ, quả sạch		Xây dựng thương hiệu rau sạch		Xây dựng chuỗi giá trị mới.		Hộ gia đình		Xã Hòa Trạch, Đồng Trạch, Thanh Trạch, Sơn Trạch.		2018-2020

		12		Chuỗi liên kết sản xuất và kinh doanh Dầu lạc		Xây dựng thương hiệu dầu lạc và tổ chức cung ứng ra thị trường rộng rãi		Xây dựng chuỗi giá trị mới.		Doanh nghiệp		Các xã: Sơn Trạch, Xuân Trạch, Phúc Trạch, Lâm Trạch, Cự Nẫm		2018-2020

		13		Chuỗi liên kết Sản xuất và kinh doanh Nước mắm		Xây dựng thương hiệu nước mắm Bà Vinh và tổ chức cung ứng ra thị trường rộng rãi		Xây dựng chuỗi giá trị mới.		Hộ gia đình		Các xã Đức Trạch, Hải Trạch, Thanh Trạch		2018-2020

		14		Chuỗi liên kết Sản xuất, kinh doanh Nước mắm và mắm, ruốc các loại		Xây dựng thương hiệu nước mắm Nhân Trạch và các sản phẩm mắm, ruốc; tổ chức cung ứng ra thị trường rộng rãi		Xây dựng chuỗi giá trị mới.		Tổ hợp tác		Xã Nhân Trạch		2018-2020





Ba Đồn_in

		Phụ lục 5: DANH MỤC DỰ ÁN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT LIÊN KẾT THEO CHUỖI GIÁ TRỊ, 
GẮN VỚI TIÊU THỤ SẢN PHẨM GIAI ĐOẠN 2018 - 2020

		Đơn vị: Ủy ban nhân dân thị xã Ba Đồn

		(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày         /7/2018 của UBND tỉnh Quảng Bình)

		TT		Tên dự án		Mục tiêu hỗ trợ		Nội dung hỗ trợ		Đối tượng hỗ trợ		Phạm vi / Địa điểm thực hiện		Thời gian thực hiện

		1		Chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ Ruốc		Phát triển sản phẩm, nâng cao thu nhập		Xây dựng chuỗi giá trị mới		Hộ gia đình		Phường Quảng Thọ		2018

		2		Chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ Tỏi tía		Phát triển sản phẩm, nâng cao thu nhập		Xây dựng chuỗi giá trị mới		Hộ gia đình		Xã Quảng Minh		2018

		3		Chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ Bánh xèo		Phát triển sản phẩm, nâng cao thu nhập		Xây dựng chuỗi giá trị mới		Hộ gia đình		Xã Quảng Hòa		2018

		4		Chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ Cá tươi		Phát triển sản phẩm, nâng cao thu nhập		Xây dựng chuỗi giá trị mới		Hộ gia đình		Phường Quảng Phúc		2019-2020

		5		Chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ Mực tươi		Phát triển sản phẩm, nâng cao thu nhập		Xây dựng chuỗi giá trị mới		Hộ gia đình		Phường Quảng Phúc		2019-2020

		6		Chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ Rau sạch		Phát triển sản phẩm, nâng cao thu nhập		Xây dựng chuỗi giá trị mới		Hộ gia đình		Phường Quảng Long		2019-2020

		7		Chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ Sợi bột cháo canh		Phát triển sản phẩm, nâng cao thu nhập		Xây dựng chuỗi giá trị mới		Hộ gia đình		Phường Ba Đồn		2019-2020

		8		Chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ Sợi bột gạo		Phát triển sản phẩm, nâng cao thu nhập		Xây dựng chuỗi giá trị mới		Hộ gia đình		Xã Quảng Trung		2019-2020

		9		Chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ Cá nước ngọt		Phát triển sản phẩm, nâng cao thu nhập		Xây dựng chuỗi giá trị mới		Hộ gia đình		Xã Quảng Tiên		2019-2020

		10		Chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ Gà đồi		Phát triển sản phẩm, nâng cao thu nhập		Xây dựng chuỗi giá trị mới		Hộ gia đình		Xã Quảng Sơn		2019-2020

		11		Chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ Nón lá		Phát triển sản phẩm, nâng cao thu nhập		Xây dựng chuỗi giá trị mới		Hộ gia đình		Xã Quảng Tân, Quảng Hải; Phường Quảng Thuận		2018

		12		Chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ Đũa ăn		Phát triển sản phẩm, nâng cao thu nhập		Xây dựng chuỗi giá trị mới		Hợp tác xã		Xã Quảng Thủy		2018

		13		Chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ Chổi đót		Phát triển sản phẩm, nâng cao thu nhập		Xây dựng chuỗi giá trị mới		Hộ gia đình		Phường Quảng Phong		2019-2020

		14		Chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ Mộc dân dụng và mỹ nghệ		Phát triển sản phẩm, nâng cao thu nhập		Xây dựng chuỗi giá trị mới		Hộ gia đình		Xã Quảng Lộc		2019-2020

		15		Chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ Mây xiên		Phát triển sản phẩm, nâng cao thu nhập		Xây dựng chuỗi giá trị mới		Hộ gia đình		Xã Quảng Văn		2019-2020





Quảng Trạch_in

		Phụ lục 6: DANH MỤC DỰ ÁN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT LIÊN KẾT THEO CHUỖI GIÁ TRỊ, 
GẮN VỚI TIÊU THỤ SẢN PHẨM GIAI ĐOẠN 2018 - 2020

		Đơn vị: Ủy ban nhân dân huyện Quảng Trạch

		(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày         /7/2018 của UBND tỉnh Quảng Bình)

		TT		Tên dự án		Mục tiêu hỗ trợ		Nội dung hỗ trợ		Đối tượng hỗ trợ		Phạm vi / Địa điểm thực hiện		Thời gian thực hiện

		1		Chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ cây dược liệu (đinh lăng, đẳng sâm...)		Xây dựng mới mô hình, liên kết chuỗi giá trị trồng và tiêu thụ cây dược liệu		Xây dựng chuỗi giá trị mới		Hộ gia đình		Quảng Tiến		2018-2019

		2		Chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ cây cà gai leo		Xây dựng mới mô hình, liên kết chuỗi giá trị trồng và tiêu thụ cây cà gai leo		Xây dựng chuỗi giá trị mới		Hộ gia đình		Quảng Tiến		2018-2019

		3		Chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ tôm thẻ chân trắng		Xây dựng mới mô hình, liên kết chuỗi giá trị trồng và tiêu thụ tôm thẻ chân trắng		Củng cố, nâng cấp Chuỗi giá trị đã có		Hộ gia đình		Quảng Trường		2018-2019

		4		Chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ cây ăn quả		Xây dựng mới mô hình, liên kết chuỗi giá trị trồng và tiêu thụ cây ăn quả		Xây dựng chuỗi giá trị mới		Doang nghiệp		Quảng Tiến		2018-2019

		5		Chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ giống cây lâm nghiệp		Xây dựng mới mô hình, liên kết chuỗi giá trị trồng và tiêu thụ cây giống lâm nghiệp		Củng cố, nâng cấp Chuỗi giá trị đã có		Hợp tác xã		Quảng Liên,		2018-2019

		6		Chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ Cua		Xây dựng mới mô hình, liên kết chuỗi giá trị trồng và tiêu thụ Cua		Củng cố, nâng cấp Chuỗi giá trị đã có		Hộ gia đình		Các xã		2018-2019

		7		Chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ chim bồ câu		Xây dựng mới mô hình, liên kết chuỗi giá trị trồng và tiêu thụ Chim bồ câu		Củng cố, nâng cấp Chuỗi giá trị đã có		Hộ gia đình		Quảng Thạch		2018-2019

		8		Chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ vịt biển		Xây dựng mới mô hình, liên kết chuỗi giá trị trồng và tiêu thụ Vịt biển		Xây dựng chuỗi giá trị mới		Hộ gia đình		Các xã		2018-2019





Tuyên Hóa_in

		Phụ lục 7: DANH MỤC DỰ ÁN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT LIÊN KẾT THEO CHUỖI GIÁ TRỊ, 
GẮN VỚI TIÊU THỤ SẢN PHẨM GIAI ĐOẠN 2018 - 2020

		Đơn vị: Ủy ban nhân dân huyện Tuyên Hóa

		(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày         /7/2018 của UBND tỉnh Quảng Bình)

		TT		Tên dự án		Mục tiêu hỗ trợ		Nội dung hỗ trợ		Đối tượng hỗ trợ		Phạm vi / Địa điểm thực hiện		Thời gian thực hiện

		1		Xây dựng chuỗi giá trị Cà gai leo		Xây dựng chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm cà gai leo		Xây dựng chuỗi giá trị mới		THTX, Tổ HT, Trang trại, hộ dân		Các xã Cao Quảng, Nam Hóa, Sơn Hóa		2018-2020

		2		Xây dựng chuỗi giá trị Hương Bài		Xây dựng chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm Hương bài		Xây dựng chuỗi giá trị mới		THTX, Tổ HT, Trang trại, hộ dân		Xã Cao Quảng		2018-2020

		3		Xây dựng chuỗi giá trị Cây sim		Xây dựng cơ sở sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm; hình thành phát triển thương hiệu cây sim		Xây dựng chuỗi giá trị mới		THTX, Tổ HT, Trang trại, hộ dân		Cao Quảng, Lâm Hóa, Thuận Hóa, Sơn Hóa		2018-2020

		4		Xây dựng chuỗi giá trị Cây có múi		Hình thành và phát triển thương hiệu sản phẩm cây ăn quả		Xây dựng chuỗi giá trị mới		THTX, Tổ HT, Trang trại, hộ dân		Các xã Thanh Hóa, Lâm Hóa, Thanh Thạch, Hương Hóa, Kim Hóa, Lê Hóa, Sơn Hóa, Đồng Hóa, Nam Hóa		2018-2020

		5		Xây dựng chuỗi giá trị cây lâm nghiệp		Xây dựng chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm gỗ nguyên liệu		Xây dựng chuỗi giá trị mới		THTX, Tổ HT, Trang trại, hộ dân		Toàn huyện		2018-2020

		6		Xây dựng chuỗi giá trị mật ong		Phát triển thương hiệu đưa ra thị trường  tiêu thụ, trong tỉnh và các tỉnh thành phố khác		Xây dựng chuỗi giá trị mới		THTX, Tổ HT, Trang trại, hộ dân		Thanh Hóa, Thanh Thạch, Hương Hóa, Kim Hóa, Lê Hóa, Thuận Hóa, Thạch Hóa, Phong Hóa, Châu Hóa, Cao Quảng		2018-2020

		7		Xây dựng chuỗi giá trị nấm cho nông hộ		Xây dựng được chuỗi liên kết hoạt động sản xuất và kinh doanh nấm sạch		Xây dựng chuỗi giá trị mới		THTX, Tổ HT, Trang trại, hộ dân		Tiến Hóa, Cao Quảng, Thanh Hóa		2018-2020

		8		Xây dựng chuỗi giá trị gà		Mở rộng và phát triển thị trường tiêu thụ, xây dựng thương hiệu thịt gà Tuyên Hóa		Xây dựng chuỗi giá trị mới		THTX, Tổ HT, Trang trại, hộ dân		Lâm Hóa, Thanh Hóa, Thanh Thạch, Hương Hóa, Kim Hóa, Lê Hóa, Thuận Hóa, Sơn Hóa, Đồng Hóa, Nam Hóa, Đức Hóa, Phong Hóa, Ngư Hóa, Mai Hóa, Cao Quảng, Tiến Hóa		2018-2020

		9		Xây dựng chuỗi giá trị bò lai		Xây dựng chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm thịt bò		Xây dựng chuỗi giá trị mới		THTX, Tổ HT, Trang trại, hộ dân		Toàn huyện		2018-2020





Minh Hóa_in

		Phụ lục 8: DANH MỤC DỰ ÁN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT LIÊN KẾT THEO CHUỖI GIÁ TRỊ, 
GẮN VỚI TIÊU THỤ SẢN PHẨM GIAI ĐOẠN 2018 - 2020

		Đơn vị: Ủy ban nhân dân huyện Minh Hóa

		(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày         /7/2018 của UBND tỉnh Quảng Bình)

		TT		Tên dự án		Mục tiêu hỗ trợ		Nội dung hỗ trợ		Đối tượng hỗ trợ		Phạm vi / Địa điểm thực hiện		Thời gian thực hiện

		1		Xây dựng chuỗi giá trị cây Ba kích		Xây dựng chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm ba kích		Xây dựng chuỗi giá trị mới		HTX, Tổ HT, Trang trại, hộ dân		Các xã Trung Hóa, Hóa Phúc, Thượng Hóa, Hóa Hợp, Quy Hóa		2018-2020

		2		Xây dựng chuỗi giá trị cây Lạc		Xây dựng chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm lạc		Xây dựng chuỗi giá trị mới		HTX, Tổ HT, Trang trại, hộ dân		Các xã Tân Hóa, Trung Hóa, Hóa Hợp, Hóa Thanh, Hóa Phúc, Thượng Hóa, Hóa Sơn		2018-2020

		3		Xây dựng chuỗi giá trị cây Đậu Xanh		Xây dựng chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm Đậu xanh		Xây dựng chuỗi giá trị mới		HTX, Tổ HT, Trang trại, hộ dân		Các xã Tân Hóa, Trung Hóa, Hóa Hợp, Hóa Thanh,  Thượng Hóa, Hóa Sơn		2018-2020

		4		Xây dựng chuỗi giá trị cây Sim		Xây dựng cơ sở sản xuất, chế biến và tiêu thụ; hình thành phát triển thương hiệu cây sim		Xây dựng chuỗi giá trị mới		HTX, Tổ HT, Trang trại, hộ dân		Xã Hồng Hóa, Hóa Hợp, Minh Hóa		2018-2020

		5		Xây dựng chuỗi giá trị cây Có múi		Hình thành và phát triển thương hiệu sản phẩm quả có múi		Xây dựng chuỗi giá trị mới		HTX, Tổ HT, Trang trại, hộ dân		Các xã Hồng Hóa, Hóa Hợp, Hóa Thanh, Yên Hóa, Trung Hóa, Quy Hóa		2018-2020

		6		Xây dựng chuỗi giá trị cây Lâm nghiệp		Xây dựng chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm gỗ nguyên liệu		Xây dựng chuỗi giá trị mới		HTX, Tổ HT, Trang trại, hộ dân		Toàn huyện		2018-2020

		7		Xây dựng chuỗi giá trị Mật ong		Phát triển thương hiệu đưa ra thị trường  tiêu thụ, trong tỉnh và các tỉnh thành phố khác		Xây dựng chuỗi giá trị mới		HTX, Tổ HT, Trang trại, hộ dân		Các xã Xuân Hóa, Hồng Hóa, Hóa Hợp, Yên Hóa, Trung Hóa, Quy Hóa, Hóa Sơn		2018-2020

		8		Xây dựng chuỗi giá trị con Chim Trĩ		Xây dựng chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm		Xây dựng chuỗi giá trị mới		HTX, Tổ HT, Trang trại, hộ dân		Xuân Hóa, Trung Hóa		2018-2020

		9		Xây dựng chuỗi giá trị Gà Đồi		Mở rộng và phát triển thị trường tiêu thụ, xây dựng thương hiệu thịt gà đồi thương phẩm		Xây dựng chuỗi giá trị mới		THTX, Tổ HT, Trang trại, hộ dân		Hóa Sơn, Dân Hóa, Trọng Hóa, Xuân Hóa, Hóa Thanh, Quy Hóa, Minh Hóa		2018-2020

		10		Xây dựng chuỗi giá trị Lợn Siêu Nạc		Xây dựng chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ Lợn Siêu Nạc thương phẩm		Xây dựng chuỗi giá trị mới		HTX, Tổ HT, Trang trại, hộ dân		Xuân Hóa, Quy Hóa, Hóa Hợp, Hóa Tiến, Hồng Hóa, Hóa Phúc, Minh Hóa		2018-2020

		11		Xây dựng chuỗi giá trị Bò lai		Xây dựng chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm thịt bò lai		Xây dựng chuỗi giá trị mới		HTX, Tổ HT, Trang trại, hộ dân		Toàn huyện		2018-2020

		12		Xây dựng chuỗi giá trị con Đon - Nhím		Xây dựng chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ Đon - Nhím thương phẩm		Xây dựng chuỗi giá trị mới		HTX, Tổ HT, Trang trại, hộ dân		Quy Hóa, Hóa Hợp,  Hóa Phúc, Trung Hóa		2018-2020

		13		Xây dựng chuỗi giá trị con Dê		Xây dựng chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ Dê thương Phẩm		Xây dựng chuỗi giá trị mới		HTX, Tổ HT, Trang trại, hộ dân		Dân Hóa, Trọng Hóa, Thượng Hóa, Quy Hóa		2018-2020

		14		Xây dựng chuỗi giá trị con Hươu, Nai		Xây dựng chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm nhung hươu		Xây dựng chuỗi giá trị mới		HTX, Tổ HT, Trang trại, hộ dân		Xuân Hóa, Quy Hóa		2018-2020

		15		Xây dựng chuỗi giá trị cây Khoai Sọ		Xây dựng chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm khoai sọ		Xây dựng chuỗi giá trị mới		HTX, Tổ HT, Trang trại, hộ dân		Các xã Tân Hóa, Trung Hóa, Hóa Hợp, Hóa Thanh, Hóa Phúc, Thượng Hóa, Hóa Sơn		2018-2020

		16		Xây dựng chuỗi giá trị cây Dứa		Xây dựng chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm quả dứa		Xây dựng chuỗi giá trị mới		HTX, Tổ HT, Trang trại, hộ dân		Các xã Dân Hóa, Trung Hóa, Hóa Hợp, Hóa Thanh, Hóa Phúc, Thượng Hóa, Hóa Sơn		2018-2020

		17		Xây dựng chuỗi giá trị cây Thanh Long Ruột Đỏ		Xây dựng chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm quả thanh long ruột đỏ		Xây dựng chuỗi giá trị mới		HTX, Tổ HT, Trang trại, hộ dân		Các xã Trung Hóa, Hóa Hợp, Hóa Thanh		2018-2020

		18		Xây dựng chuỗi giá trị cây Nghệ		Xây dựng chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm tinh bột nghệ		Xây dựng chuỗi giá trị mới		HTX, Tổ HT, Trang trại, hộ dân		Các xã Dân Hóa, Trung Hóa, Hóa Hợp, Hóa Thanh, Hóa Phúc, Thượng Hóa, Hóa Sơn		2018-2020
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		Phụ lục 1: DANH MỤC DỰ ÁN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT LIÊN KẾT THEO CHUỖI GIÁ TRỊ, 
GẮN VỚI TIÊU THỤ SẢN PHẨM GIAI ĐOẠN 2018 - 2020

		Đơn vị: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

		(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày         /7/2018 của UBND tỉnh Quảng Bình)

		TT		Tên dự án		Mục tiêu/ Yêu cầu (hỗ trợ)		Nội dung hỗ trợ		Đối tượng thực hiện hỗ trợ		Phạm vi / Địa điểm thực hiện		Thời gian thực hiện

		1		Chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ lúa gạo theo tiêu chuẩn SRI		Xây dựng chuỗi liên kết từ khâu sản xuất cho đến khâu tiêu thụ lúa gạo theo Hệ thống canh tác lúa cải tiến SRI (System of Rice Intensification)		Củng cố, nâng cấp chuỗi giá trị đã có		Doanh nghiệp tư nhân TMTH Hoàng Phương (Địa chỉ: Số nhà 30, đường F325, phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới)		Các xã: Xuân-An-Duy Ninh huyện Quảng Ninh; xã An Thủy, Liên Thủy huyện Lệ Thủy		2018-2020

		2		Chuỗi chăn nuôi lợn và liên kết tiêu thụ thịt lợn		Xây dựng chuỗi liên kết từ khâu chăn nuôi đến tiêu thụ sản phẩm lợn thịt đảm bảo an toàn thực theo quy định, tạo ra sản phẩm thịt lợn sạch theo hướng hàng hoá, được cơ quan có thẩm quyền chứng nhận sản phẩm an toàn theo chuỗi		Củng cố, nâng cấp chuỗi giá trị đã có		Trang trại Vũ - Trung (hộ ông: Nguyễn Văn Trung) Địa chỉ: Thôn Lê Xá, xã Mai Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ và HTX chăn nuôi tổng hợp sạch Nam Hồng Quảng; Địa chỉ: Thôn 8, xã Quảng Thạch, huyện Quảng Trạch.		Xã Mai Thủy, huyện Lệ Thủy; xã Quảng Thạch, huyện Quảng Trạch		2018-2020

		3		Chuỗi liên kết trồng, chế biến và tiêu thụ cây dược liệu		Xây dựng mô hình liên kết sản xuất cây dược liệu theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm, nhằm đảm bảo ổn định cho việc tiêu thụ đầu ra của cây dược liệu. Đảm bảo sản xuất cây dược liệu bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu.		Củng cố, nâng cấp chuỗi giá trị đã có		Công ty TNHH nông nghiệp CNC Tuệ Lâm; Địa chỉ: Số 02, Ngõ 101, đường Lý Thường Kiệt, Phường Đồng Mỹ, TP Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình.		Xã Lý Trạch, huyện Bố Trạch; Xã Thuận Đức, TP  Đồng Hới; Xã Phong Hóa, huyện Tuyên Hóa		2018-2020

		4		Chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ tôm thẻ chân trắng sạch bệnh		Xây dựng chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ tôm thẻ chân trắng sạch bệnh, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm, nhằm đảm bảo ổn định cho việc tiêu thụ đầu ra của sản phẩm. Duy trì sản xuất tôm thẻ chân trắng bền vững		Xây dựng chuỗi giá trị mới		Doanh nghiệp, hộ gia đình		Xã Quang Phú, thành phố Đồng Hới; Xã Nhân Trạch, huyện Bố Trạch.		2018-2020

		5		Chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ cá lồng		Xây dựng mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ cá lồng theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm, nhằm đảm bảo ổn định cho việc tiêu thụ đầu ra của sản phẩm cá lồng đồng thời duy trì phát triển sản xuất cá lồng bền vững.		Xây dựng chuỗi giá trị mới		Hộ gia đình		Xã Sơn Trạch huyện Bố Trạch; xã Quảng Minh tx Ba Đồn; xã Quảng Lưu, Quảng Trạch huyện Quảng Trạch.		2018-2020

		6		Chuỗi liên kết chăn nuôi và tiêu thụ gà an toàn sinh học		Xây dựng chuỗi liên kết từ khâu chăn nuôi cho đến khâu tiêu thụ gà thịt thương phẩm đủ điều kiện an toàn về sinh thực phẩm theo quy định		Củng cố, nâng cấp chuỗi giá trị đã có		Công ty TNHH chăn nuôi Thanh Tùng; Trang trại chăn nuôi Hoàng Văn Chủ xã Sen Thủy		Xã Hải Ninh huyện Quảng Ninh; Xã Sen Thủy huyện Lệ Thủy		2018-2020

		7		Chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ rau an toàn (02 dự án)		Xây dựng mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ rau an toàn theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm, nhằm đảm bảo ổn định cho việc tiêu thụ đầu ra của sản phẩm. Duy trì sản xuất rau an toàn bền vững		Xây dựng chuỗi giá trị mới		Doanh nghiệp, hộ gia đình		Xã Tân Thủy, huyện Lệ Thủy; phường Nam Lý (Doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm), xã Thuận Đức, Thành phố Đồng Hới.		2018-2020






